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VN - INDEX 1,221.03  0.38%

HNX - INDEX 228.22  0.32%

DOW JONES INDUS 38,675.68  1.18%

EURO STOXX 50 PR 4,921.48  0.63%

CSI 300 INDEX 3,604.39 0.00%

SJC (Ng.đ/Lượng) 85.900  0.82%

Quốc tế (USD/Oz) 2,302.57  0.05%

USD/VND (BQ LNH) 24.245  0.02%

DXY 105.03  -0.30%

EUR/USD 1.0761  0.21%

USD/JPY 153.05  0.14%

USD/CNY 7.2410 0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 78.11  -1.31%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Bảy, ngày 04/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng TCTD

▪ NHNN đề xuất cấm TCTD khuyến mại trái quy định khi nhận tiền gửi

▪ UOB: Tỷ giá USD/VND có thể lên 25.600 đồng trong Q.II/2024 và suy yếu

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Phó Thủ tướng: ‘Đảm bảo mục tiêu lạm phát từ 4-4,5% trong mọi tình huống’

▪ Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng tăng 8,5%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ OECD nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu 2024 và 2025

▪ Mỹ có thêm 175.000việc làm trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệpchạm mức 3,9%

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN

23.500

23.700

23.900

24.100

24.300

24.500
1

5
/0

4

1
6

/0
4

1
7

/0
4

1
9

/0
4

2
2

/0
4

2
3

/0
4

2
4

/0
4

2
5

/0
4

2
6

/0
4

0
2

/0
5

0
3

/0
5

0
4

/0
5

0
6

/0
5

0
7

/0
5

0
8

/0
5

0
9

/0
5

1
0

/0
5

1
3

/0
5

1
4

/0
5

1
5

/0
5

1
6

/0
5

1
7

/0
5

2
0

/0
5

2
1

/0
5

2
2

/0
5

2
3

/0
5

2
4

/0
5

2
7

/0
5

2
8

/0
5

2
9

/0
5

3
0

/0
5

3
1

/0
5

Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Giá dầu thô - Tháng 05/2024
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Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an

vào cuộc xử lý tình trạng thao

túng TCTD

Thủ tướng vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính

sách tiền tệ (CSTT) 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh,

thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế (KT) vĩ mô. Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu

cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để

dự báo và điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều

hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất (LS) và tỷ giá. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tiết

giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng LS cho vay ở mức hợp lý; thực hiện

nghiêm túc việc công bố công khai, minh bạch LS cho vay bình quân để doanh

nghiệp (DN), người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng cho vay có LS 

thấp, phù hợp yêu cầu sử dụng vốn tín dụng. Đồng thời, có giải pháp tín dụng

phù hợp đối với các dự án BOT, BT giao thông khả thi, hiệu quả… Đặc biệt, Thủ

tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với NHNN khẩn trương có các giải pháp

ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng 

(TCTD), bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD và an ninh tài chính, tiền tệ. Bộ

Tài chính khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng

khoán, trái phiếu DN, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động

vốn trung, dài hạn hiệu quả của DN. Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với NHNN 

Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương có giải pháp thiết thực, hiệu quả triển

khai Đề án xây dựng 01 triệu căn nhà ở xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây

dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin về đất đai , phối hợp với Bộ Xây dựng để

kết nối với Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
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NHNN đề xuất cấm TCTD khuyến

mại trái quy định khi nhận tiền gửi

NHNN đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với 2 dự thảo thông tin liên

quan đến việc áp dụng LS đối với tiền gửi bằng VND và USD. Cụ thể, dự thảo

Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-NHNN quy định LS đối với tiền gửi

bằng VND của tổ chức, cá nhân tại TCTD và dự thảo Thông tư thay thế Thông

tư số 06/2014/TT-NHNN quy định LS tối đa đối với tiền gửi bằng USD của tổ

chức, cá nhân tại TCTD. Theo đó, đối với tiền gửi bằng VND, TCTD áp dụng LS

tiền gửi không vượt quá mức LS tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có

kỳ hạn dưới 1 tháng, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng do Thống

đốc quyết định trong từng thời kỳ và đối với từng loại hình TCTD. LS tiền gửi

bằng VND đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do các TCTD áp dụng trên cơ sở

cung cầu vốn thị trường. Đối với tiền gửi bằng USD, TCTD áp dụng LS tiền gửi

không vượt quá mức LS tối đa do Thống đốc quyết định trong từng thời kỳ… Tại

cả 2 dự thảo thông tư này, NHNN nêu rõ, LS tối đa đối với tiền gửi bằng VND,

USD bao gồm các khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức, áp dụng đối với

phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo

phương thức trả lãi cuối kỳ. Theo NHNN, việc dự thảo thông tư thay thế 2 thông

tư trên nhằm phù hợp với các quy định tại Luật các TCTD 2024 đã được Quốc

hội thông qua và có hiệu lực kể từ 1/7/2024.
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UOB: Tỷ giá USD/VND có thể

lên 25.600 đồng trong Q.II/2024

và suy yếu

Theo Báo cáo dự báo tỷ giá và ngoại hối toàn cầu mới nhất của Bộ phận Nghiên

cứu Thị trường & KT Toàn cầu của UOB cập nhật ngày 3/5/2024, UOB kỳ vọng,

VND sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản vững chắc và sự phục hồi tiếp

theo của CNY. Nhìn chung, nhóm nghiên cứu KT vĩ mô của UOB duy trì kỳ vọng

về việc FED cắt giảm LS 2 lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản trong 2024, vào tháng

9&12; mặc dù rủi ro vẫn còn nằm ở việc FED có thể trì hoãn cắt giảm LS lâu hơn

nữa. UOB cho rằng, USD sẽ lại suy yếu nhưng có thể bắt đầu muộn hơn vào

Q.III/2024. Rủi ro chính đối với quan điểm giảm giá của USD là việc FED giữ

nguyên LS. Đồng thời, UOB dự đoán các đồng tiền châu Á tiếp tục yếu trong thời

gian còn lại trong Q.II/2024. UOB giữ nguyên kỳ vọng về sự phục hồi của các

đồng tiền châu Á nhưng sẽ bắt đầu từ Q.III/2024. Rủi ro chính đối với quan điểm

tích cực thận trọng của UOB về ngoại hối ở châu Á là sự mất giá đột ngột của

CNY. Ở thị trường Việt Nam, tỷ giá USD/VND giao dịch lên mức cao mới trên

25.463 trong tháng 4 cùng xu hướng mạnh lên của USD sv các đồng tiền châu Á

khác. Với kỳ vọng cắt giảm LS của FED đang giảm dần, tỷ giá USD/VND có thể

duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. NHNN cho biết, đã can thiệp vào thị

trường ngoại hối và điều này có thể giúp kiểm soát biến động. UOB kỳ vọng VND

sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản vững chắc và sự phục hồi tiếp theo

của CNY. Dự báo USD/VND cập nhật là 25.600 trong Q.II/2024, 25.100 trong

Q.III/2024; 24.800 trong Q.IV/2024 và 24.600 trong Q.I/2025.
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Phó Thủ tướng: ‘Đảm bảo mục

tiêu lạm phát từ 4-4,5% trong

mọi tình huống’

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ

tướng Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo

về kết quả công tác quản lý, điều hành giá Q.I và định hướng công tác điều hành

giá những tháng còn lại năm 2024. Thông báo nêu rõ, CPI bình quân Q.I

3,77%, lạm phát cơ bản 2,81%, cơ bản nằm trong giới hạn cho phép nhưng

thời gian tới, công tác quản lý, điều hành giá tiếp tục chịu áp lực lớn do ảnh hưởng

từ diễn biến, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự

báo. Cụ thể, xung đột quân sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục leo thang tại

một số khu vực ảnh hưởng đến giá năng lượng, nguyên vật liệu, chi phí vận

chuyển hàng hóa bằng đường biển; hoạt động sản xuất kinh doanh của DN còn

nhiều khó khăn; tỷ giá, áp lực lạm phát có xu hướng tăng… gia tăng áp lực đối với

công tác quản lý, điều hành giá trong Q.II và những tháng cuối năm 2024. Để chủ

động ứng phó, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung theo dõi, bám sát

diễn biến tình hình trong và ngoài nước, giám sát chặt chẽ biến động giá cả hàng

hóa thế giới và trong nước, kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng

giá trong nước, chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất, tham mưu cấp

có thẩm quyền các biện pháp, giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, linh hoạt, kịp

thời, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát 2024 trong giới hạn 4-4,5% theo đúng

Nghị quyết của Quốc hội trong mọi tình huống.…
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Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu

dùng 4 tháng tăng 8,5%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

tháng 4 ước đạt 522.100 tỷ đồng, 9% sv cùng kỳ 2023. Tính chung 4 tháng, tổng

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt

2.062.300 tỷ đồng, 8,5% sv cùng kỳ 2023 (cùng kỳ 202313,3%), nếu loại trừ yếu

tố giá 5,3% (cùng kỳ 2023 8,7%). Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng ước đạt

1.594.500 tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và 7,1% sv cùng kỳ 2023 (loại trừ yếu

tố giá4,4%). Trong 4 tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 237.300 tỷ

đồng, chiếm 11,5% tổng mức và 15,3% sv cùng kỳ 2023. Với chính sách thị thực

thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu

hút lượng khách quốc tế đến trong tháng 4 đạt gần 1,6 triệu lượt người, 58,2% sv 

cùng kỳ 2023. Tính chung 4 tháng, khách quốc tế đến đạt 6,2 triệu lượt người,

68,3% sv cùng kỳ 2023 và t3,9% sv cùng kỳ 2019. Nhờ đó, doanh thu du lịch lữ

hành 4 tháng đầu năm ước đạt 19.400 tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và 49,3%

sv cùng kỳ 2023…Nhằm thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa

thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng, có Tờ trình trình Quốc hội xem xét,

cho phép tiếp tục thực hiện chính sách2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với 1

số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia 10% trong 6

tháng cuối năm. Bên cạnh đó, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập DN, thuế

tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân; giảm mức thu 1 số khoản phí, lệ phí và

giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong 2023 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ

cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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OECD nâng dự báo tăng trưởng

của kinh tế toàn cầu 2024 và 2025

Trong báo cáo công bố ngày 2/5, Tổ chức Hợp tác và Phát triển KT (OECD) đã nâng

dự báo tăng trưởng của KT toàn cầu 2024-205, nhờ sự phục hồi mạnh của KT Mỹ,

trong lúc Eurozone tụt lại sau. Theo dự báo của OECD, KT toàn cầu trong 2024 duy

trì mức tăng trưởng 3,1% như 2023 và tăng tốc lên mức 3,2% trong 2025. Trong báo

cáo tháng 2, các dự báo tăng trưởng của KT toàn cầu 2024 và 2025 ở mức tương

ứng 2,9% và 3%. Tuy nhiên, đà phục hồi không đồng đều giữa các khu vực, khi lạm

phát và LS giảm với tốc độ khác nhau và sự cần thiết trong việc giảm thâm hụt ngân

sách, nợ cũng có sự khác biệt. KT Mỹ dự báo2,6% trong 2024, sv mức 2,1% theo

dự báo trước đó và tăng tốc sv mức 2,5% của 2023. OECD nâng dự báo tăng trưởng

của KT Mỹ trong 2025 từ 1,7% lên 1,8%. KT Trung Quốc sẽ tăng tốc trong 2024 và 

2025, với các dự báo được nâng từ mức tương ứng 4,7%, 4,2% lên 4,9% và 4,5%,

nhờ các biện pháp kích thích. Tuy nhiên, tăng trưởng của Eurozone chỉ đạt 0,7%, dù

đã tăng sv mức 0,6% theo dự báo trước đó. Tốc độ tăng trưởng của KT khu vực sẽ

đạt 1,5% trong 2025, sv mức dự báo1,3% đưa ra hồi tháng 2, nhờ nhu cầu nội địa

phục hồi. Thu nhập thực tế của các gia đình tăng, thị trường việc làm chặt và LS 

giảm có thể góp phần đưa đến sự phục hồi từng bước của nền KT. OECD hạ dự báo

tăng trưởng 2024 của Đức từ 0,3% xuống 0,2%. Với Nhật Bản, thu nhập tăng, chính

sách tiền tệ nới lỏng và các biện pháp cắt giảm thuế tạm thời được cho là sẽ thúc

đẩy đà tăng trưởng từ 0,5% trong 2024 lên 1,1% trong 2025. Sự lạc quan hơn về KT 

toàn cầu, dù tăng trưởng khiêm tốn và những rủi ro địa chính trị vẫn gây ra tác động. 

Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là tại Trung Đông, có thể gây biến động các thị

trường tài chính và năng lượng, khiến lạm phát tăng và đà tăng trưởng yếu đi.
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Mỹ có thêm 175.000 việc làm

trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp

chạm mức 3,9%

Trong tháng 4, nền KT Mỹ tạo ra ít việc làm mới hơn dự kiến, trong khi tỷ lệ thất

nghiệp đi lên. Thị trường lao động mạnh mẽ là một trong các yếu tố khiến FED trở

nên thận trọng với việc giảm LS. Theo Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố cách

đây ít phút cho thấy, nền KT Mỹ đã tạo ra thêm 175.000 việc làm trong tháng 4.

Con số này thấp hơn ước tính 240.000 mà các nhà KT tham gia khảo sát của Dow

Jones. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 3,9%, trái ngược với kỳ vọng của các chuyên

gia rằng thước đo này sẽ giữ nguyên ở mức 3,8%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao

động không thay đổi mà giữ nguyên ở mức 62,7%. Thu nhập trung bình mỗi giờ

của người lao động 0,2% sv tháng 3 và 3,9% sv cùng kỳ 2023. Cả 2 đều thấp

hơn ước tính đồng thuận của các nhà KT và là dấu hiệu đáng khích lệ về lạm phát. 

Phù hợp với các xu hướng gần đây, chăm sóc sức khoẻ là lĩnh vực tạo ra nhiều việc

làm mới nhất. Tháng 4, lĩnh vực này tuyển dụng thêm 56.000 lao động. Các ngành

nghề ghi nhận mức tăng trưởng việc làm mạnh còn có hỗ trợ xã hội, vận tải và kho

bãi và bán lẻ,.. Trong 12 tháng trước, chính phủ tuyển dụng 55.000 lao động/tháng. 

Ngoài ra, Bộ Lao động Mỹ còn điều chỉnh số liệu việc làm của của tháng 3 từ

303.000 lên 315.000 và hạ con số của tháng 2 xuống 236.000,34.000 sv kết quả

ban đầu. Báo cáo việc làm tháng 4 được công bố khoảng 2 ngày sau khi FED lần

nữa quyết định giữ nguyên LS. Chi phí đi vay liên NH đang nằm trong phạm vi

5,25-5,5%, là mức cao nhất trong hơn 22 năm. Sau quyết định chính sách, Chủ tịch

FED đánh giá thị trường việc làm vẫn “mạnh mẽ” nhưng “Lạm phát vẫn còn quá

cao. Chúng tôi chưa chắc sẽ ghi nhận thêm tiến triển trên mặt trận chống lạm phát

và con đường phía trước cũng không chắc chắn”.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-bo-cong-an-vao-cuoc-xu-ly-tinh-trang-thao-tung-to-chuc-tin-dung-
188240503095249839.chn
https://vietstock.vn/2024/05/nhnn-de-xuat-cam-to-chuc-tin-dung-khuyen-mai-trai-quy-dinh-khi-nhan-tien-gui-757-
1186053.htm
https://vietstock.vn/2024/05/uob-ty-gia-usdvnd-co-the-len-25600-dong-trong-quy-22024-va-suy-yeu-145-1186065.htm

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/pho-thu-tuong-dam-bao-muc-tieu-lam-phat-tu-4-45-trong-moi-tinh-huong-20245323334428.htm
https://bnews.vn/ban-le-hang-hoa-va-dich-vu-tieu-dung-4-thang-tang-8-5/331882.html

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/05/oecd-nang-du-bao-tang-truong-cua-kinh-te-toan-cau-nam-nay-va-nam-toi-775-1185995.htm
https://vietnambiz.vn/my-co-them-175000-viec-lam-trong-thang-4-ty-le-that-nghiep-cham-muc-39-202453195151101.htm
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WEBSITE THAM KHẢO
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